
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mẫu số 05 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số             /BC-SNNPTNT ngày      /02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú3 

1 Nghị quyết 
Số 11/2015/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2015 

Về việc thông qua Quy hoạch thủy lợi tỉnh 

Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030. 

25/7/2015 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2 Nghị quyết 
Số 33/2015/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2015 

Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại 

Điều 1 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND 

ngày 05/10/2012 của HĐND về việc thông 

qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020. 

21/12/2015 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

3 Nghị quyết 
Số 30/2017/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2017 

Về việc thông qua Quy hoạch điều chỉnh, bổ 

sung Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh 

Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020 và định 

hướng đến năm 2030. 

25/7/2017 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

4 Nghị quyết 
Số 35/2017/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2017 

Quy định chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ 

trồng lúa sang trồng các loại cây hằng năm 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

25/7/2017 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 
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nông thôn 

5 Nghị quyết 
Số 16/2020/NQ-HĐND 

ngày 11/11/2020 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản 

lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây 

đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng 

giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

21/11/2020 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn; Sở 

Tài chính  

6 Nghị quyết 
Số 26/2020/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2020 

Bãi bỏ Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2013 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc quy định mức chi kinh phí thực 

hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ 

và phát triển đất trồng lúa. 

20/12/2020 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

7 Nghị quyết 
Số 28/2020/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2020 

Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ 

trợ cho các hoạt động khuyến nông địa 

phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

20/12/2020 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

8 Nghị quyết 
Số 08/2022/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2022 

Ban hành Quy định mức vốn đối ứng từ 

ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ nguồn vốn và mức hỗ trợ 

từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội 

dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

17/7/2022 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

9 Nghị quyết 
Số 24/2022/NQ-HĐND 

ngày 30/9/2022 

Về việc Điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi tỉnh 

Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030. 

10/10/2022 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 
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nông thôn 

10 Nghị quyết 
Số 27/2022/NQ-HĐND 

ngày 11/11/2022 

Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình 

tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, 

phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt 

hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ 

phát triển sản xuất thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

21/11/2022 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

11 Nghị quyết 
Số 30/2022/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2022 

Bãi bỏ Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND 

ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về giá các loại rừng trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

17/12/2022 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

12 Nghị quyết 
Số 15/2023/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2023 

Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Ngãi. 
31/7/2023 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

13 Nghị quyết 
Số 16/2023/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2023 

Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện chủ 

trương “dồn điền đổi thửa” đối với đất nông 

nghiệp trồng cây hàng năm trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi giai đoạn 2023 - 2025 và 

những năm tiếp theo. 

31/7/2023 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

14 Nghị quyết 
Số 19/2023/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 

11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình 

31/7/2023 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 
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tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch phương 

án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong 

thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản 

xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

15 Nghị quyết 
Số 36/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023 

Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 08/12/2023 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

16 Quyết định 
Số 110/2005/QĐ-UBND 

ngày 16/9/2005 

Về việc ban hành Quy chế quản lý giống 

thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
26/9/2005 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

17 Quyết định 
Số 33/2007/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2007 

Về việc ban hành Quy chế quản lý vùng 

nuôi và cơ sở nuôi tôm. 
03/11/2007 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

18 Quyết định 
Số 35/2008/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2008 

Về việc hợp nhất Sở Thủy sản với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng 

Ngãi để thành lập Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi. 

10/4/2008 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn; Sở 

Nội vụ  

19 Quyết định 
Số 55/2013/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2013 

Ban hành Quy định về mức thu, quản lý và 

sử dụng thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi. 

21/12/2013 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 
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20 Quyết định 
Số 14/2015/QĐ-UBND 

ngày 02/04/2015 

Ban hành Quy chế về đầu tư - xây dựng và 

quản lý, khai thác, sử dụng, duy tu, bảo 

dưỡng các công trình cấp nước sạch nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

12/04/2015 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

21 Quyết định 
Số 27/2015/QĐ-UBND 

ngày 19/06/2015 

Ban hành Quy định thực hiện dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 

cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn 

khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

22/06/2015 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

22 Quyết định 
Số 49/2015/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2015 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng 

Ngãi. 

30/10/2015 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn; Sở 

Nội vụ 

23 Quyết định 
Số 41/2016/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2016 

Về phân cấp thẩm quyền điều chuyển, cho 

thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh 

lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập 

trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

10/9/2016 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

24 Quyết định 
Số 62/2016/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2016 

Sửa đổi Khoản 2, Khoản 4 Điều 4 của Quy 

định thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất thuộc Chương trình 135 cho các xã đặc 

biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản 

đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 

20/12/2016 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 
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27/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của 

UBND tỉnh. 

25 Quyết định 
Số 13/2017/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2017 

Ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá và 

giá dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng tại cảng 

cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

30/3/2017 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

26 Quyết định 
Số 58/2017/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2017 

Quy định chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ 

trồng lúa sang trồng các loại cây hàng năm 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

11/9/2017 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

27 Quyết định 
Số 60/2017/QĐ-UBND 

ngày 08/9/2017 

Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong 

công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công 

trình thủy lợi thuộc Công ty TNHH Một 

thành viên Khai thác công trình thủy lợi 

Quảng Ngãi quản lý. 

20/9/2017 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

28 Quyết định 
Số 02/2018/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2018 

Ban hành Quy định về cấp giấy phép đối 

với các hoạt động liên quan đến đê điều trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

20/01/2018 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

29 Quyết định 
Số 22/2018/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2018 

Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với 

công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

01/9/2018 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

30 Quyết định 
Số 06/2019/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2019 

Bãi bỏ Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2009 và Quyết định số 

08/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của 

10/4/2019 
Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 
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UBND tỉnh Quảng Ngãi. nông thôn 

31 Quyết định 
Số 16/2019/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2019 

Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy 

trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản 

chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua 

tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải 

hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội 

địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

01/7/2019 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

32 Quyết định 
Số 19/2019/QĐ-UBND 

ngày 29/7/2019 

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai 

thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

10/8/2019 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

33 Quyết định 
Số 30/2019/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2019 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2008/QĐ-

UBND ngày 29/02/2008 và Quyết định số 

193/2008/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

25/12/2019 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

34 Quyết định 
Số 34/2019/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2019 

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp 

luật do ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 

ban hành trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

15/01/2020 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

35 Quyết định 
Số 03/2020/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2020 

Ban hành Quy định phân cấp cơ quan thẩm 

định, quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi. 

01/02/2020 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 
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36 Quyết định 
Số 22/2020/QĐ-UBND 

ngày 02/10/2020 

Ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển 

Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi. 
10/10/2020 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

37 Quyết định 
Số 33/2020/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2020 

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp 

luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 

ban hành trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

31/12/2020 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

38 Quyết định 
Số 02/2021/QĐ-UBND 

ngày 02/02/2021 

Ban hành Quy định mức hỗ trợ, cấp phát, 

quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí 

hỗ trợ cho ngân sách cấp xã tổ chức bảo vệ 

rừng tại cơ sở; mức trợ cấp cho người 

không hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

được huy động tham gia bảo vệ rừng, chữa 

cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

15/02/2021 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

39 Quyết định 
Số 07/2021/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND 

ngày 09 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản 

lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây 

đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng 

giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

01/4/2021 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn; Sở 

Tài chính 

40 Quyết định 
Số 16/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công 

trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

01/6/2021 
Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 
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ban hành kèm theo Quyết định số 

19/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 

2019 của UBND tỉnh. 

nông thôn 

41 Quyết định 
Số 26/2021/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2017 và số 17/2020/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh. 

01/7/2021 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

42 Quyết định 
Số 27/2021/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2021 

Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 3 Quy định 

tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ 

đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, 

cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy 

định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu 

cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định 

số 16/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của 

UBND tỉnh. 

01/7/2021 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

43 Quyết định 
Số 28/2021/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2014 và số 02/2014/QĐ-UBND 

ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh Quảng 

Ngãi. 

01/7/2021 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

44 Quyết định 
Số 44/2021/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2021 

Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử 

dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống giám 

sát tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

19/9/2021 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 
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45 Quyết định 
Số 47/2021/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2021 

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin 

cháy rừng các cấp; phối hợp huy động lực 

lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

05/10/2021 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

46 Quyết định 
Số 63/2021/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Quy chế Quản lý cảng cá, khu neo 

đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi. 

22/11/2021 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

47 Quyết định 
Số 24/2022/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2022 

Quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, 

chống thiên tai đối với công trình, nhà ở 

thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

01/7/2022 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

48 Quyết định 
Số 27/2022/QĐ-UBND 

ngày 07/7/2022 

 Ban hành Quy định chi tiết nội dung chi, 

mức chi và phân bổ Quỹ phòng, chống thiên 

tai tỉnh Quảng Ngãi. 

20/7/2022 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

49 Quyết định 
Số 48/2022/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2022 

Ban hành đơn giá cây trồng để thực hiện 

việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong 

năm 2023. 

01/01/2023 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

50 Quyết định 
Số 50/2022/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2022 

Ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 
27/12/2022 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 
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nông thôn 

51 Quyết định 
Số 06/2023/QĐ-UBND 

ngày 14/02/2023 

Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, 

chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử 

dụng các khu khai thác khoáng sản, khai 

thác tài nguyên thiên nhiên khác; khu đô thị; 

di tích lịch sử, điểm du lịch, khu du lịch; 

khu công nghiệp; điểm dân cư nông thôn; 

công trình phòng, chống thiên tai, giao 

thông, điện lực, viễn thông và công trình hạ 

tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi. 

25/02/2023 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

52 Quyết định 
Số 13/2023/QĐ-UBND 

ngày 29/3/2023 

Ban hành Quy định mức hỗ trợ cho hộ sản 

xuất bị thiệt hại do dịch bệnh cây trồng, vật 

nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

15/4/2023 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

53 Quyết định 
Số 40/2023/QĐ-UBND 

ngày 13/10/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND 

ngày 17 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh 

Quy định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một 

(01) dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên 

kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ một (01) dự 

án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng 

thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

24/10/2023 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

54 Quyết định Số 41/2023/QĐ-UBND Về việc phân cấp công tác quản lý duy tu, 10/11/2023 Sở Nông 
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ngày 26/10/2023 bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi. 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

55 Quyết định 
48/2023/QĐ-UBND ngày 

18/12/2023 

Ban hành đơn giá cây trồng để thực hiện bồi 

thường khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 

2024 

01/01/2024  

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

56 Quyết định 
49/2023/QĐ-UBND ngày 

21/12/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ngãi về phân cấp thẩm 

quyền điều chuyển, cho thuê quyền khai 

thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình 

cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

10/01/2024 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

57 Quyết định 
52/2023/QĐ-UBND ngày 

22/12/2023 

Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31/12/2023 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Tổng số4: 57 văn bản (15 Nghị quyết và 42 Quyết định) 

_______________ 
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